
                           

                                     Sản phẩm của 3MC CENTURY INVEST sản xuất tại Công ty Cổ phần Liên doanh Sơn Thế Kỷ 
Văn phòng: Số 15/169 Ngũ Nhạc – Hoàng Mai – Hà Nội & Nhà máy:  KCN Thanh Sơn – Kim Bảng – Hà Nam 

MYTUN PAINTS  đạt Tiêu chuẩn ISO 9001-2015 – QCVN 16:2019/BXD 

BẢNG GIÁ TIÊU CHUẨN 

( Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2025 ) 

Mã Tên sản phẩm Tính năng Bao bì Giá bán (đ) 

NHÓM A - CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ NGOẠI THẤT CAO CẤP 

 

A 1001 

TOU SHIELD 

Sơn Mịn – EX 

Mịn Cao Cấp Ngoài Trời 

Màu sắc đa dạng. Chống rêu mốc. Bền màu với 

thời tiết và rất dễ thi công. Chất lượng tuyệt vời.  

05 lít 883.000 

18 lít 2.999.000 

 

A 1002 

TUO SHIELD MAX 

Sơn Bóng - EX 

Bóng Cao Cấp Ngoài Trời 

Bề mặt bóng. Kháng tia cực tím. Chống rêu 

mốc. Bền màu với thời tiết và rất dễ thi công.  

05 lít 1.319.000 

18 lít 4.569.000 

 

A 1003 

JO SHIELD 

Sơn Bóng – EX  

Chống Phai Màu Ngoài Trời 

Bề mặt siêu bóng. Màng mỏng. Chổng rêu mốc 

Chống thấm nước. Bền vững với khí hậu khắc 

nhiệt 

05 lít 1.472.000 

18 lít 5.119.000 

 

A 1004 

JO SHIELD MAX 

Sơn Siêu Bóng – EX 

Bền Màu Tối Ưu Ngoài Trời 

Bề mặt siêu bóng. Màng dày. Chống nắng hiệu 

quả. Chổng rêu mốc. Bổ xung chất bền màu của  

Clarial UV Protect. 

05 lít 1.628..000 

18 lít 5.679.000 

 

A 1005 

WATERPROOFING  

Chống thấm Màu  

Có 5 màu lựa chọn. 

Chống thấm màu cao cấp. Độ đàn hồi cao. 

Chống nấm mốc. Hiệu quả tối ưu, Chống UV 

bền màng sơn, chống nước. 

05 kg 1.050.000 

20 kg 3.999.000 

 

A 1006 

WATERPROOFING  

Chống thấm Xi măng 

Thẩm thấu và Liên kết 

Chất chống thấm trộn xi măng cao cấp. Thẩm 

thấu và liên kết xi măng hiệu quả tối ưu,  

05 kg 823.000 

20 kg 3.089.000 

NHÓM A - CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ NỘI THẤT CAO CẤP 

 

A 2001 

ECEN SMOOTH 

Sơn Mịn – IN 

Siêu Trắng Trần 

Sơn siêu trắng trần. Hàm lượng VOC thấp. 

Chống nấm mốc. Độ che phủ cao. Hiệu quả bất 

ngờ. 

05 lít 732.000 

18 lít 2.455.000 

 

A 2002 

ECEN GLOSSY 

Sơn Bóng – IN 

Che Phủ Tối Đa – Bóng. 

Bề mặt bóng. Che phủ tối đa, bề mặt láng mịn. 

Lau chùi tối đa. Chống nấm mốc.  

05 lít 1.160.000 

18 lít 3.998.000 

 

A 2003 

MATIC GLOSSY 

Sơn Bóng – IN 

Đẹp Hoàn Hảo - Bóng 

Bề mặt siêu Bóng, màng mỏng. Đẹp hoàn hảo, 

Chất lượng châu Âu, Chùi rửa tối đa – Che phủ 

vượt trội.  

05 lít  1.328.000 

18 lít 4.599.000 

 

A 2004 

MATIC GLOSSY MAX 

Sơn Siêu Bóng – IN 

Bóng Sang Trọng 

Bề mặt siêu Bóng, màng dày.  Đẹp hoàn hảo, 

Chất lượng châu Âu. Chùi rửa tối đa – Che phủ 

vượt trội. Màu sắc rực rỡ, sắc nét.  

05 lít 1.607.000 

18 lít 5.599.000 

NHÓM A - CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT CHỐNG KIỀM CAO CẤP 

 

A 3000 

ECEN SEALER 

Sơn Lót Kháng Kiềm – IN 

Nội Thất & Ngoại Thất. 

Sơn lót chống kiềm đặc biệt. Sử dụng cho nội 

thất và ngoại thất. Độ bám dính tuyệt hảo.  

05 lít 607.000 

18 lít 1.999.000 
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A 3001 

ECEN SEALER  

Sơn Lót Kháng Kiềm – EX 

Nội Thất & Ngoại Thất. 

Công thức đặc biệt. 

Sơn lót chống kiềm đặc biệt. Sử dụng cho nội 

thất và ngoại thất. Độ bám dính tuyệt hảo. 

Chống phấn hóa và Bảo vệ sơn phủ. Sản phẩm 

cao cấp và thiết kế đặc biệt. 

05 lít 828.000 

18 lít 2.799.000 

 

A 3002 

TOU SEALER  

Sơn lót Kháng Kiềm – EX 

Lót Chống Kiềm Ngoại Thất 

Sơn lót chống kiềm ngoại thất. Độ bám dính 

tuyệt hảo. Tăng độ bền mầu cho sơn phủ. Chống 

thấm và chống kiềm hóa. 

05 lít  1.013.000 

18 lít 3.468.000 

 

A 3004 

MATIC SEALER 

Sơn lót Kháng Kiềm – IN 

Lót Chống Kiềm Nội Thất 

Sơn lót chống kiềm Nội Thất ĐẶC BIỆT 

Sử dụng cho nội thất. Độ bám dính tuyệt hảo. 

Chống rêu mốc.  

 

05 lít 

 

1.288.000 

 

A 3005 

JO SHIELD SEALER 

Sơn lót Kháng Kiềm – EX 

Lót Chống Kiềm Ngoại Thất 

Sơn lót chống kiềm Ngoại Thất ĐẶC BIỆT. 

Độ bám dính tuyệt hảo. Tăng độ bền màu cho 

sơn phủ. Chống thấm và chống kiềm hóa. 

 

05 lít 

 

1.799.000 

NHÓM B - CÁC SẢN PHẨM DỰ ÁN 

 

B 5000 

 

DOREN 

Sơn Mịn – IN 

Sơn mịn trong nhà 

Sơn trắng sứ mịn trong nhà. 

Trắng tiêu chuẩn. Độ phủ cao. Không pha màu. 

 

18 lít 

 

650.000 

 

B 5001 

PLAS 

Sơn Mịn – IN 

Sơn mịn trong nhà 

Mầu tiêu chuẩn và siêu trắng.  

Chống nấm mốc. Độ che phủ tuyệt vời. Pha mầu 

với hệ thống máy 1010 màu. 

05 lít 328.000  

18 lít 1.000.000 

 

B 5002 

PLAS SEALER  

Sơn lót – EX  

( Trong Nhà và Ngoài Trời ) 

Sơn lót trong nhà và ngoài trời Plas. Sealer 

Sử dụng lót trước khi sơn phủ màu trong và 

ngoài trời.  Sản phẩm dành cho dự án. 

 

18 lít 

 

950.000 

 

B 5003 

PLAS MAX 

Sơn Mịn – EX 

Sơn mịn ngoài trời 

Sơn phủ ngoài trời. Chống rêu mốc. Độ phủ cao. 

Kháng UV. Bảo vệ toàn diện. Màng sơn mịn và 

chống phấn hóa. 

 

18 lít 

 

1.350.000 

B 5004 BỘT BẢ TRONG NHÀ 

 

Bột bả cao cấp trong nhà. Láng mịn.  40 kg 400.000 

B 5005 BỘT BẢ NGOÀI TRỜI 

 

Bột bả cao cấp ngoài trời siêu bền chắc 40 kg 450.000 

   

Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2025. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Bảng giá trên là giá sơn trắng.  

Các mầu được cộng thêm tương ứng:  Mã mầu P + 10%.   Mã mầu T + 15%.   Mã mầu D + 20%   và   Mã mầu A + 30%.                                                                                                         
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